	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ
	54/2015/TTLT-BTNMT-BNV
	08/12/2015
	Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
	01/02/2016
	

	2. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ
	53/2015/TTLT-BTNMT-BNV
	08/12/2015
	Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra TNMT
	01/02/2016
	

	3. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ
	52/2015/TTLT-BTNMT-BNV
	08/12/2015
	Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
	01/02/2016
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ
	57/2015/TTLT-BTNMT-BNV
	08/12/2015
	Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
	01/02/2016
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ
	56/2015/TTLT-BTNMT-BNV
	08/12/2015
	Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc TNMT
	01/02/2016
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ
	55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
	08/12/2015
	V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KS ngành khí tượng thủy văn
	01/02/2016
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	199/2015/TT-BTC
	09/12/2015
	Thông tư hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Nội vụ
	21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
	11/12/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
	25/01/2016
	

	9. 
	Bộ Văn hóa TT và DL – Bộ Nội vụ
	10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
	11/12/2015
	Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
	01/3/2016
	

	10. 
	Bộ Văn hóa TT và DL – Bộ Nội vụ
	09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
	11/12/2015
	Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
	01/3/2016
	

	11. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	60/2015/TT-BTNMT
	15/12/2015
	Thông tư quy định kỹ thuật điều tra đánh giá đất đai
	01/02/2016
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	200/2015/TT-BTC
	15/12/2015
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
	01/02/2016
	

	13. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5208/QĐ-BNN
	16/12/2015
	Quyết định công bố TTHC thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	14. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	7070a/TCĐBVN-ATGT
	21/12/2015
	Về việc triển khai thực hiện thông tu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	
	

	15. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	67/2015/TT-BTNMT
	21/12/2015
	Thông tư V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
	01/3/2016
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	203/2015/TT-BTC
	21/12/2015
	Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán
	01/7/2016
	

	17. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	63/2015/TT-BTNMT
	21/12/2015
	Thông tư Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	15/02/2016
	

	18. 
	Bộ văn hóa thể thao và Du lịch
	15/2015/TT-BVHTTDL
	22/12/2015
	Thông tư quy định về tổ chức lễ hội
	05/02/2016
	

	19. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	68/2015/TT-BTNMT
	22/12/2016
	Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
	15/02/2016
	

	20. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1872/QĐ-LĐTBXH
	22/12/2015
	V/v công bố TTHC thuộc lĩnh vực Bộ Lao động TB và XH
	
	

	21. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	69/2015/TT-BTNMT
	22/12/2015
	Thông tư quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh
	15/02/2016
	

	22. 
	Bộ Lao động TB và XH
	5320/LĐTB XH-LĐTL
	25/12/2015
	V/v đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và BHXH
	
	

	23. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	72/2015/TT-BTNMT
	28/12/2015
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000
	15/02/2016
	

	24. 
	Bộ Tư pháp
	19/2015/TT-BTP
	28/12/2015
	Thông tư Quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
	15/02/2016
	

	25. 
	Bộ Công thương
	50/2015TT-BCT
	28/12/2015
	Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại
	15/02/2016
	

	26. 
	Bộ Xây dựng
	1454/QĐ-BXD
	28/12/2015
	Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	2800/QĐ-BTC
	29/12/2015
	Quyết định công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
	
	

	28. 
	Bộ Công thương
	51/2015/TT-BCT
	29/12/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
	01/01/2016
	

	29. 
	Bộ Y tế
	56/2015/TTLT-BYT
	29/12/2015
	Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
	15/02/2016
	

	30. 
	Bộ Lao động TB và XH
	59/2015/TT-BLĐTBXH
	29/12/2015
	Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	15/02/2016
	

	31. 
	Bộ Lao động TB và XH
	58/2015/TT-BLĐTBXH
	29/12/2015
	Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
	15/02/2016
	

	32. 
	Bộ Xây dựng
	09/2015/TT-BXD
	29/12/2015
	Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ
	16/02/2016
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	20/2015/TT - BTP
	29/12/2015
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
	15/02/2016
	

	34. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	34/2015/TT-BGDDT
	30/12/2015
	Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và HMông
	15/02/2016
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2010/QĐ-BKHĐT
	30/12/2015
	V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đến hết ngày 31/12/2015
	
	

	36. 
	Bộ Lao động TB và XH
	5373/LĐTB XH-VP
	30/12/2015
	V/v chuẩn bị đón tết Dương lịch và tết nguyên đán Bính thân 2016
	
	

	37. 
	Bộ Kế hoạch và Đàu tư
	11479b/BKH ĐT-KTĐP
	30/12/2015
	V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	210/2015/TT-BTC
	30/12/2015
	Thông tư quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
	15/02/2016
	

	39. 
	Bộ Công thương
	52/2015TT-BCT
	30/12/2015
	Thông tư quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	15/02/2016
	

	40. 
	Bộ Khoa học và CN – Bộ Tài chính
	27/2015/TTLT-BKHCN
	30/12/2015
	Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	15/02/2016
	

	41. 
	Bộ Công thương
	54/2015/TT-BCT
	30/12/2015
	Thông tư quy định danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
	15/02/2016
	

	42. 
	Bộ Công thương
	55/2015/TT-BCT
	30/12/2015
	Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
	01/01/2016
	

	43. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	17/2015/TT-BVHTTDL
	30/12/2015
	Thông tư quy định về phòng chống doping trong hoạt động thể thao
	01/3/2016
	

	44. 
	Bộ Xây dựng
	11/2015/TT-BXD
	30/12/2015
	Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
	16/02/2016
	

	45. 
	Bộ Xây dựng
	10/2015/TT-BXD
	30/12/2015
	Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
	15/02/2016
	

	46. 
	Bộ Giao thông vận tải
	89/2015/TT-BGTVT
	30/12/2015
	Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
	01/7/2016
	

	47. 
	Bộ Công thương
	57/2015/TT-BCT
	31/12/2015
	Thông tư quy định về Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	15/4/2016
	

	48. 
	Bộ Nội vụ
	2033/QĐ-BNV
	31/12/2015
	V/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
	220/2015/TT LT-BTC-BNV
	31/12/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
	15/02/2016
	

	50. 
	Bộ giao thông vận tải
	87/2015/TT-BGTVT
	31/12/2015
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
	01/7/2016
	

	51. 
	Bộ Giao thông vận tải
	90/2015/TT-BGTVT
	31/12/2015
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
	01/7/2016
	

	52. 
	Bộ giao thông vận tải
	88/2015/TT-BGTVT
	31/12/2015
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
	01/7/2016
	

	53. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	4666/QĐ-BVHTTDL
	31/12/2015
	V/v ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ MT
	
	

	54. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	18/2015/TT-BVHTTDL
	31/12/2015
	Thông tư quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn ô tô thể thao địa hình
	01/3/2016
	

	55. 
	Bộ Tài chính
	215/2015/TT-BTC
	31/12/2015
	Thông tư quy định lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng
	20/02/2016
	

	56. 
	Bộ Y tế
	58/2015/TTLT-BYT
	31/12/2015
	Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế
	01/4/2016
	

	57. 
	Kiểm toán Nhà nước khu vực X
	398/KTNN-KVX
	31/12/2015
	V/v gửi Báo cáo kiểm toán
	
	

	58. 
	Kiểm toán Nhà nước khu vực X
	400/KTNN-KVX
	31/12/2015
	V/v gửi Báo cáo kiểm toán
	
	

	59. 
	Kiểm toán Nhà nước khu vực X
	401/KTNN-KVX
	31/12/2015
	V/v gửi Báo cáo kiểm toán
	
	

	60. 
	Kiểm toán Nhà nước khu vực X
	399/KTNN-KTX
	31/12/2015
	V/v gửi Báo cáo kiểm toán
	
	

	61. 
	Bộ Y tế
	10477/BYT-KHTC
	31/12/2015
	V/v Thông báo nội dung sử dụng số kinh phí bổ sung từ chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế
	
	

	62. 
	Ban chỉ đạo Đề án Bộ Tư pháp
	371/BC-BCĐ
	31/12/2015
	Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến GDPL
	
	

	63. 
	Bộ Y tế
	5656/QĐ-BYT
	31/12/2015
	V/v phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu
	
	

	64. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	78/2015/TT-BTNMT
	31/12/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
	15/02/2016
	

	65. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	76/2015/TT-BTNMT
	31/12/2015
	Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường
	01/3/2016
	

	66. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	77/2015/TT-BTNMT
	31/12/2015
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
	01/3/2016
	

	67. 
	Bộ Tài chính
	217/2015/TT-BTC
	31/12/2015
	Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	68. 
	Bộ Công thương
	56/2015/TT-BCT
	31/12/2015
	Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào
	01/01/2016
	

	69. 
	Bộ Tài chính
	218/2015/TT-BTC
	31/12/2015
	Thông tư quy định về chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán; trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu 
	
	

	70. 
	Bộ Tài chính
	214/2015/TT-BTC
	31/12/2015
	Thông tư hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách Nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 1193/QĐ-TTg ngày 30/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	14/02/2016
	

	71. 
	Bộ Tài chính
	216/2015/TT-BTC
	31/12/2015
	Thông tư hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
	14/02/2016
	

	72. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	5435/BHXH-CSXH
	31/12/2015
	về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ BHXH Luật BHXH 2014
	
	

	73. 
	Bảo hiểm xã hội VN
	5437/BHXH-PC
	31/12/2015
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 08
	
	

	74. 
	Thủ tướng CP
	2526/QĐ-TTg
	31/12/2015
	Quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
	
	

	75. 
	Bộ Nội vụ
	2007/QĐ-BNV
	31/12/2015
	Quyết định ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2015 của các bộ,cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP
	
	

	76. 
	Chính phủ
	136/2015/NĐ-CP
	31/12/2015
	Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công
	15/02/2016
	

	77. 
	Bộ Tài chính
	212/2015/TT-BTC
	31/12/2015
	Thông tư hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	
	

	78. 
	Bộ Tài chính
	213/2015/TT-BTC
	31/12/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
	16/02/2016
	

	79. 
	Bộ Lao động TB và XH
	5421/LĐTB XH-ATLĐ
	31/12/2015
	V/v góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ
	
	

	80. 
	Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia
	594/KH-UBQGATGT
	31/12/2015
	kế hoạch Năm an toàn giao thông 2016
	
	

	81. 
	Bộ Nội vụ
	6291/BC-BNV
	31/12/2015
	Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 40
	
	

	82. 
	Bộ Công thương
	14768/QĐ-BCT
	31/12/2015
	Quyết định công bố TTHC mới ban hành
	
	

	83. 
	Bộ Y tế
	59/2015/TT-BYT
	31/12/2015
	Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	15/02/2016
	

	84. 
	Uỷ ban an toàn giao thông QG
	595/BC-UBATGT
	31/12/2015
	Báo cáo tổng kết 5 năm công tác bảo đảm  trật tự ATGT
	
	

	85. 
	Bộ Tài chính
	19616/BTC-QLG
	31/12/2015
	V/v thực hiện quy định về giá nước sạch
	
	

	86. 
	Bộ Tài chính
	19617/BTC-QLG
	31/12/2015
	V/v thực hiện quy định về thẩm định phương án giá nước sạch
	
	

	87. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	5672/BTNMT-ĐCKS
	31/12/2015
	V/v đánh giá tình hình 05 năm thực hiện Luật khoáng sản năm 2010
	
	

	88. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	35/2015/TT-BGDDT
	31/12/2015
	Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục
	16/02/2016
	

	89. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	92/2015/TT-BGTVT
	31/12/2015
	Thông tư quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
	01/3/2016
	

	90. 
	Văn phòng Bộ Quốc phòng
	30/TB-VP
	02/01/2016
	Thông báo Kết luận của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 62
	
	

	91. 
	Cục quản lý đường bộ I
	04/CQLĐB-KHTT
	04/01/2016
	kế hoạch thanh tra kiểm tra tải trọng xe thường xuyên lưu động đột xuất trên đường bộ
	
	

	92. 
	Cục quản lý đường bộ I
	01/CQLĐBI-TTAT
	04/01/2016
	V/v tăng cường thanh tra xử lý ô tô tự đổ vi phạm cơi nới thành thùng
	
	

	93. 
	BCH Trung ương
	119-KH/TW
	04/01/2016
	Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 47 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ
	
	

	94. 
	BCH Trung ương
	118-KL/TW
	04/01/2016
	Kết luận V/v tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 46
	
	

	95. 
	Ban điều hành Đề án 4061 - Bộ Tư pháp
	03/BC-ĐA
	05/01/2016
	Báo cáo kết quả thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến PL về phòng chống tham nhũng, Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng
	
	

	96. 
	Bộ Tài chính
	01/2016/TT-BTC
	05/01/2016
	Thông tư quy định về ph,í lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
	20/02/2016
	

	97. 
	Kiểm toán Nhà nước
	04a/KTNN-HTQT
	05/01/2016
	V/v khảo sát thu thập thông tin chương trình phát triển đô thị Quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc
	
	

	98. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	48/BNN-QLCL
	05/01/2016
	V/v tình hình triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh ATTP
	
	

	99. 
	Bộ Công thương
	01/2016/TT-BCT
	05/01/2016
	Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 2016.
	05/01/2016
	

	100. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	51/BGD-TĐKT
	06/01/2016
	về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các cơ sở GD
	
	

	101. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	06/TCLN-QLS
	06/01/2016
	V/v Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm
	
	

	102. 
	Uỷ ban an toàn giao thông QG
	13/KH-UBQG
	06/01/2016
	kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền và ATGT năm 2016
	
	

	103. 
	Bộ Công thương
	112/BCT-TCNL
	06/01/2016
	V/v xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020
	
	

	104. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	34/BVHTTDL-DSVH
	06/01/2016
	V/v đầu tư xây dựng dân cư mới trung tâm xã Tân Trào - Sơn Dương
	
	

	105. 
	Văn phòng Hội đồng bầu cử QG
	33/VPHĐCQT-TT
	07/01/2016
	về việc thông báo địa chỉ và số điện thoại Fax,Email liên hệ công tác
	
	

	106. 
	Bộ Y tế
	06/KH-BYT
	06/01/2016
	kế hoạch tổ chức Hội nghị kết hợp quân dân y toàn quốc
	
	

	107. 
	Tập đoàn Viễn thông QĐ Viettel
	02/TQG-DVGP
	07/01/2016
	về việc đề nghị cho Viettel triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản
	
	

	108. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	67/BHXH-CSXH
	07/01/2016
	về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo nghị định số 63
	
	

	109. 
	Thủ tướng CP
	34/QĐ-TTg
	07/01/2016
	V/v phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không dân dụng
	
	

	110. 
	Bộ Tài chính
	262/BTC-CST
	07/01/2016
	V/v đánh giá tình hình thực hiện NĐ số 25 và Thông tư liên tịch số 63/2013/BTC-BTNMT
	
	

	111. 
	Bộ Tư pháp
	58/BTP-TTLT
	07/01/2016
	V/v hướng dẫn khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật lý lịch tư pháp
	
	

	112. 
	Bộ Tài chính
	248/BTC-CST
	07/01/2016
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí giới thiệu việc làm
	
	

	113. 
	Bộ Tư pháp
	30/QĐ-STP
	07/01/2016
	Quyết định V/v xếp hạng Sở tư pháp năm 2015
	
	

	114. 
	Bộ Tài chính
	27/QĐ-BTC
	07/01/2016
	V/v thu hồi xe ô tô của dự án Hỗ trợ y tế dự phòng - ADB đã kết thúc
	
	

	115. 
	Bộ Tài chính
	29/QĐ-BTC
	07/01/2016
	V/v điều chuyển tài sản của dự án kết thúc
	
	

	116. 
	Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước
	21/VTLT-KHTC
	08/01/2016
	về việc rà soát và đề xuất sửa đổi bổ sung định mức KTKT hoạt động lưu trữ
	
	

	117. 
	Bộ Tài chính
	348/BTC-ĐT
	08/01/2016
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang
	
	

	118. 
	Bộ Tài chính
	318/BTC-NSNN
	08/01/2016
	V/v hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo
	
	

	119. 
	Bộ Nội vụ
	107/BNV-KHTC
	08/01/2016
	V/v Báo cáo thực hiện chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng CP
	
	

	120. 
	Bộ Lao động TB và XH
	01/CĐ-BLĐTBXH
	08/01/2016
	Công điện V/v tăng cường công tác ATLĐ ổn định tình hình lao động
	
	

	121. 
	Bộ Tài chính
	346/BTC-ĐT
	08/01/2016
	V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1766/TTCP
	
	

	122. 
	Bộ Khoa học và CN
	76/BC-BKHCN
	08/01/2016
	Báo cáo sơ kết thực hiện chiến lược phát triển KHCN
	
	

	123. 
	Bộ Tài chính
	317/BTC-NSNN
	08/01/2016
	V/v kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính cắm mốc ranh giới sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất
	
	

	124. 
	Ban chỉ đạo 24
	55/BC-BCĐ
	08/01/2016
	Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng CP
	
	

	125. 
	Bộ quốc phòng
	02/2016/TT-BQP
	08/01/2016
	Thông tư quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và quy định việc tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ
	22/02/2016
	

	126. 
	Bộ Tài chính
	62/QĐ-BTC
	08/01/2016
	V/v điều chuyển xe ô tô của dự án Hỗ trợ y tế dự phòng ADB
	
	

	127. 
	Bộ Tài chính
	03/2016/TT-BTC
	08/01/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53
	01/3/2016
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